
  
  
  

   

  

Bộ điều khiển khí nén 2 chiều JAKI - JN105D
  Tên Sản Phẩm BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN 2 CHIỀU JAKI
Nhãn Hiệu JAKI
Model JT032D → JT400D
Thân Hợp kim nhôm đúc
Nắp Nhôm đúc được phủ sơn Epoxy
Piston Nhôm đúc
Lò Xo Thép phủ sơn Epoxy
Đệm Kín Cao su NBR
Bánh Răng Thép mạ Niken
Nhiệt Độ -20°C ~ (-4ºF) → +80°C ~ (+176ºF)
Đóng + Mở Góc 90°
Áp Lực Maximum 8 bar
Lực Mở 2 bar ~(29 psig) → 8 bar ~ (116 psig)
Lực Đóng 3 bar ~ (44psig) → 8bar ~ (116 psig)
Sử Dụng Lắp cho van Bi, và van Bướm,
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Output torque(N.m) and Dimensions of Double acting pneumatic actuator

Item Diameter 4.5 bar 5 bar 6 bar A B G Top flange
ISO 5211

Max shaft
Dia
ISO 228

Model

JT032D 32 6.8 7.5 9 118 45 50 F03 9/11G1/8

JT042D 42 8.5 9.4 11.4 115 55 50 F05/F03 11G1/8

JT050D 50 13.3 14.7 17.7 155 69 80 F05/F03 11G1/4

JN052D 52 18.1 20.2 24.2 146 72 80 F05/F03 11G1/4

JT063D 63 23.5 26 31.3 168 85 80 F05/F03 14G1/4



JN063D 63 32 35.5 42.6 167 87 80 F05/F03 14G1/4

JT065D 65 33.66 37.4 44.89 194 89 80 F07 14G1/8

JT075D 75 46.6 51.8 62.1 219 102.5 80 F07/F05 17G1/4

JN075D 75 45.3 50.3 60.4 184 100 80 F07/F05 14G1/4

JN083D 83 69.4 77.1 92.5 204 109 80 F07/F05 17G1/4

JT083D 83 \ 74.2 89.1 212 109 80 F05/F07 17.2G1/4

JT085D 85 71.97 79.96 95.96 230 113 80 F07 17G1/8

JT088D 88 82.3 91.4 110 252 115 80 F05/F07 17/20G1/8

JN092D 92 102.3 113.6 136.3 262 117 80 F07/F05 17G1/4

JT095D 95 107.86 119.85 143.82 276 123 80 F10 17G1/4

JT100D 100 120 133 159 270 127 80 F07/F10 22/24G1/4

JN105D 105 148 164.4 197.3 268 133.5 80 F10/F07 22G1/4

JT105D 105 \ 169.7 203.64 287 132.5 80 F07/F10 22.2G1/4

JT110D 110 154.8 172 206.4 284 136 80 F10 17G1/4

JT111D 111 172 191 230 315 140 130 F10/F07 22G1/4

JT115D 115 193 215 258 316 145 80 F07/F10 22/24G1/4

JT125D 125 221.6 246.5 295.5 355 156.5 130 F10/F07 27G1/4



JN125D 125 231 256 308 298 155 130 F10/F07 22G1/4

JN140D 140 395 439 526 390 173 130 F12/F10 27G1/4

JT140D 140 \ 438.7 526.44 411 173.3 80 F10/F12 27.2G1/4

JT145D 145 348 387 464 417 176 130 F12/F10 27G1/4

JN160D 160 601 668 802 458 198 130 F12/F10 27G1/4

JT160D 160 510 566 680 428 200 130 F12 27G1/4

JT190D 190 839 932 1119 518 232 80/130 F10/F12 36/40G1/4

JN190D 190 809 1011 1213 535 230 130 F14 36G1/4

JT210D 210 1054.32 1171.48 1405.78 584 255 130 F14 36G1/4

JT240D 240 1836 2040 2448 660 291 130 F16 46/50G3/8

JT250D 250 1867.5 2075 2490 678 304 130 F16 46G1/2

JT270D 270 2614 2905 3486 730 332 130 F16 46/50G1/2

JT280D 280 2342.9 2603.2 3123.9 738 330 130 F16 46G1/2

JT300D 300 \ 4006 4807 794 354 130 F16 46.2G1/2

JT350D 350 \ 5998 7197 880 410 130 F16 46.2G1/2

JT400D 400 7012 7791 9350 998 466 130 F25 55G1/2
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  Công tắc hành trình 

  
Xem thêm Công tắc hành trình
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  Bộ định vị tuyến tính 

  
Xem thêm Bộ định vị tuyến tính

 
  

   
  

  Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI 

  
Xem thêm Bộ điều khiển khí nén 1 chiều JAKI

 
  

   
  

  Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D 
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Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN052D

 
  

   
  

  Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D 

  
Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN063D

 
  

   
  

  Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D 

  
Xem thêm Bộ điều khiển khí nén Jaki - JN075D
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